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PHIẾU KHẢO SÁT 
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT MAY
-----------------------
Lời cảm ơn và cam kết về việc sử dụng Phiếu khảo sát
Bản khảo sát được xây dựng nhằm thu thập các thông tin cần thiết từ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may phục vụ việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và báo cáo đánh giá về mặt hàng theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2020.
Các thông tin, số liệu, ý kiến mà Quý vị cung cấp trong Phiếu khảo sát này sẽ được tổng hợp, phân tích một cách trung thực và khoa học làm cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại đối với mặt hàng dệt may.
Chúng tôi cam kết và bảo đảm không tiết lộ thông tin, số liệu cũng như những ý kiến, đánh giá của Quý vị thể hiện trong Phiếu khảo sát này. Thông tin khảo sát chỉ được sử dụng dưới dạng cơ sở dữ liệu tổng hợp chung và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã dành thời gian ủng hộ, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành Phiếu khảo sát này!
Xin vui lòng gửi lại Phiếu khảo sát này theo địa chỉ sau: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thông tin liên hệ: chị Vũ Thị Minh Anh chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương; SĐT: (024) 2220 5311/0931 880 777; email: anhvtm@moit.gov.vn
A/ Thông tin chung:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Email: …………………………………………………………………………………...
Điện thoại: ………………………………………………………………………………
Người trả lời phỏng vấn: …….……………………………………..…………………...
Chức vụ: ………………………………………………………………………………...
Địa chỉ nhà máy:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
B. Thông tin khảo sát ý kiến:
1/ Ông/bà hãy cho biết doanh nghiệp thuộc đối tượng nào sau đây
	1. Chỉ xuất khẩu
	(

	2. Xuất khẩu kết hợp với bán nội địa
	(

	3. Ý kiến khác
	(


2. Ông/bà hãy cho biết số lượng lao động của doanh nghiệp

	1. Dưới 200 lao động
	(

	2. Từ 200 – 500 lao động
	(

	3. Từ 500 – 2000 lao động
	(

	4. Trên 2000 lao động
	(


3/ Ông bà cho quy mô sản xuất của doanh nghiệp hiện nay: 
Tổng số thiết bị:……………………………………………………………………………………

Tổng số dây chuyền sản xuất:……………………………………………………………………

Trong đó:…………………...công nhân/dây chuyền,………………………….máy/dây chuyền
4/ Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm dệt may nào dưới đây

	1. Hàng may mặc
	(
	Trả lời các câu hỏi từ 05 đến 11

	2. Tơ, sợi
	(
	Trả lời các câu hỏi từ 12 đến 19

	3. Sản phẩm khác
	(
	


5/ Ông/Bà cho biết phương thức sản xuất chính của doanh nghiệp
	Phương thức
	CMT
	FOB
	ODM
	OBM
	Khác

	Tỷ trọng (%)
	
	
	
	
	


6/ Ông/bà hãy cho biết sản lượng sản xuất một số mặt hàng may mặc chính của doanh nghiệp
	Tên sản phẩm
	HS
	Sản lượng (chiếc)

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023


	Jacket (nam/nữ)
	
	
	
	
	

	Quần (nam/nữ)
	
	
	
	
	

	Áo (nam/nữ)
	
	
	
	
	

	Áo (T-shirt)
	
	
	
	
	

	Váy
	
	
	
	
	


7/ Nguồn nguyên liệu sản xuất (vải, chỉ, phụ kiện,..) đến từ đâu, tỷ trọng?
	1.   Nội địa (…..%)
	(
	5.   Nhật Bản(…..%)
	(

	2.   Trung Quốc  (…..%)
	(
	6.   ASEAN (…..%)
	(

	3.   Hàn Quốc (…..%)

4.   Ấn Độ (…..%)
	(
(
	7.   Các quốc gia khác (…..%)

	(



8/ Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu không?

	Có (vui lòng ghi rõ khó khăn doanh nghiệp gặp phải)
	(

	Không
	(


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9/ Cơ cấu giá thành sản xuất của doanh nghiệp
	Thành phần
	Tỷ trọng

	Giá nguyên vật liệu đầu vào
	

	Chi phí nhân công
	

	Chi phí sản xuất chung
	


10/ Sản phẩm thường được xuất khẩu sang những thị trường nào (% tính theo kim ngạch)?

	1.   Hoa Kỳ (…..%)
	(
	5.   Hàn Quốc (…..%)
	(
	

	2.   EU  (…..%)
	(
	6.   ASEAN (…..%)
	(
	

	3.   Trung Quốc (…..%)

4.   Nhật Bản (…..%)
	(
(
	7.   Các quốc gia khác (…..%)

	(

	


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

11/ Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng may mặc của công ty?
	Tên sản phẩm
	HS
	Kim ngạch (nghìn USD)

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Jacket (nam/nữ)
	
	
	
	
	

	Quần (nam/nữ)
	
	
	
	
	

	Áo (nam/nữ)
	
	
	
	
	


	Áo (T-shirt)
	
	
	
	
	

	Váy 
	
	
	
	
	


12/ Anh chị hãy cho biết sản lượng một số mặt hàng tơ, sợi của công ty
	Tên sản phẩm
	HS
	Sản lượng (tấn)

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13/ Nguồn nguyên cung ứng liệu chính của công ty đến từ đâu, tỷ trọng?
	1.   Úc (…..%)
	(
	4.   Ấn Độ (…….%)
	(
	

	2.   Brazil  (…..%)
	(
	5.   Các quốc gia khác(…..%)
	(
	

	3.   Mỹ (…..%)
	(
	7.   Các quốc gia khác (…..%)
	(
	


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

14/ Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu không?

	Có (vui lòng ghi rõ khó khăn doanh nghiệp gặp phải)
	(

	Không
	(


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

15/ Tỷ trọng doanh thu từ cung ứng nội địa và xuất khẩu của doanh nghiệp
	1.   Nội địa (…..%)

	2.   Xuất khẩu (…..%)


16/ Sản phẩm thường được xuất khẩu sang những thị trường nào (% tính theo kim ngạch)?

	1.   Hoa Kỳ (…..%)
	(
	5.   Hàn Quốc (…..%)
	(
	

	2.   EU (…..%)
	(
	6.   ASEAN (…..%)
	(
	

	3.   Trung Quốc (…..%)

4.   Nhật Bản (…..%)
	(
(
	7.   Các quốc gia khác (…..%)
8.   Cung ứng nội địa
	(
(
	


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
17/ Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tơ, xợi chính của công ty?
	Tên sản phẩm
	HS
	Kim ngạch (nghìn USD)

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


18/ Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong quá trình xuất khẩu không?
	Có (vui lòng ghi rõ khó khăn doanh nghiệp gặp phải)
	(

	Không
	(


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

19/ Doanh nghiệp sử dụng biện pháp nào để tăng trưởng xuất khẩu và phát triển thị trường tiêu thụ?
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

20/ Giá thành sản xuất của sản phẩm trong các năm vừa qua có xu thế tăng hay giảm? Mức độ tăng/giảm như thế nào
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

21/ Chất lượng sản phẩm có đồng thời được nâng cao cùng với giá thành sản phẩm không?
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

22/ Doanh nghiệp đã từng nhận được thông tin nào về khả năng bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ các đối tác nhập khẩu hay cơ quan nhà nước không?
	Có
	(

	Không
	(

	Không chắc chắn
	(


23/ Theo doanh nghiệp, các yếu tố nào gây nguy cơ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại lên sản phẩm dệt may Việt Nam (có thể chọn nhiều yếu tố):
	Giá xuất khẩu cạnh tranh
	(

	Quy mô sản lượng
	(

	Chất lượng sản phẩm không ổn định 
	(

	Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ
	(

	Khác (vui lòng mô tả chi tiết)
	(


24/ Doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và có chuẩn bị giải pháp gì ứng phó khi bị điều tra hoặc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại không.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

25/ Doanh nghiệp đã từng bị ảnh hưởng bởi các vụ điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài chưa? Nếu có:
Mặt hàng:………………………………………………………………………………………
Nước áp dụng:…………………………………………………………………………………
Biện pháp PVTM nào bị áp dụng:…………………………………………………………......
Thuế phải trả là bao nhiêu:…………………………………………………………………….
Tác động như thế nào:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
26/ Sản phẩm của Doanh nghiệp bán trong nước có bị hàng nhập khẩu cùng loại cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn, thiệt hại gì không
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

27/ Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước trong việc phòng vệ thương mại không?
	1. Có
	( 

	2. Không
	( 


28/ Các hình thức hỗ trợ nào doanh nghiệp cần để giảm thiểu rủi ro phòng vệ thương mại?
	Các hình thức hỗ trợ nào doanh nghiệp cần để giảm thiểu rủi ro phòng vệ thương mại?
	( 

	Hỗ trợ về thông tin thị trường và xu hướng phòng vệ thương mại
	(

	Cải thiện khả năng thương lượng và giảm thiểu xung đột thương mại
	(

	Hỗ trợ tài chính hoặc tư vấn cải thiện công nghệ
	(

	Khác (vui lòng mô tả chi tiết):………………………………………………...
	(


29/ Doanh nghiệp có theo dõi Bản tin Phòng vệ thương mại và Cảnh báo sớm của Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương hay không
	1. Có
	( 

	2. Không
	( 


31/ Doanh nghiệp có đề xuất nào cho các cơ quan quản lý nhà nước để giúp giảm thiểu nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong tương lai không?
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông (Bà)!


